
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1183/QĐ-PGDĐT Quận 10, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, 

Giáo viên tài năng và Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận  

năm học 2024 - 2025 

 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10 

Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của         

Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo                  

trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10; 

Căn cứ Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân Quận 10 v/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 

10; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở              

giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 992/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 về tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1105/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 về tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy 

giỏi cấp Quận năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1119/KH-PGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 về tổ chức hội thi giáo viên mầm non dạy 

giỏi cấp Quận chủ đề: “Giáo viên tài năng” dành cho giáo viên mầm non ở các 

cơ sở giáo dục Mầm non độc lập năm học 2024 - 2025; 

Theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn và bộ phận Tổ chức cán bộ của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo các Hội thi giáo viên dạy 

giỏi, Giáo viên tài năng, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận năm học 2024 - 

2025 (theo danh sách đính kèm). 
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Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo các Hội thi có nhiệm vụ tổ chức và                 

thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận và các Kế hoạch Hội thi của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

Điều 3.  Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo các Hội thi tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Lãnh đạo, các ông, bà tổ Tổng hợp, tổ Chuyên môn của                

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 và các ông, bà có tên tại Điều 01 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Sở GD&ĐT (các phòng chuyên môn); 

- UBND Q10“để báo cáo”; 

- Lưu: VT, (Tiến). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH  

Ban Chỉ đạo các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên tài năng và  

Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận  

năm học 2024 - 2025 

(Đính kèm Quyết định số 1183/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của    

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10) 

 

 

I. TRƯỞNG BAN 

1. Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

II. PHÓ TRƯỞNG BAN 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, Phó Trưởng phòng: Thường trực các             

Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên tài năng của cấp học mầm non. 

3. Bà Đặng Thị Tuyết Lan, Phó Trưởng phòng: Thường trực các Hội thi 

Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của cấp học phổ thông. 

III. THÀNH VIÊN 

4. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

5. Ông Ngô Minh Tiến, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

6. Bà Lê Trúc Uyên, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

7. Bà Lê Thị Hằng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

8. Bà Lê Kim Tuyết, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

9. Bà Lê Thị Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

10. Ông Nguyễn Lê Nhân, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

11. Bà Phan Thụy Uyên Vy, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

12. Bà Huỳnh Trần Xuân Thùy, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

13. Bà Bùi Cát Thụy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non I; 

14. Bà Chu Ánh Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh; 

15. Bà Lương Du Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Cách Mạng Tháng 

Tám. 
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DANH SÁCH  

Ban Giám khảo các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên tài năng  

và Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận năm học 2024 - 2025 

(Đính kèm Quyết định số 1183/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của    

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10) 

 

 

I. HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI (Mầm non) 

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, Phó Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

2. Các thành viên: 

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ 

1  Lê Kim Tuyết Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên 

2  Lê Thị Thu Hiền Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên 

3  Lý Minh Hà Mầm non 19/5 Hiệu trưởng 

4  Bùi Vũ Bích Thủy Mầm non 19/5 Phó Hiệu trưởng 

5  Nguyễn Thị Hồng Hà Mầm non 2/9 Hiệu trưởng 

6  Nguyễn Thụy Tường Vân Mầm non 2/9 Phó Hiệu trưởng 

7  Nguyễn Bích Liên Mầm non 2/9 Phó Hiệu trưởng 

8  Bùi Cát Thụy Mầm non Măng non I Hiệu trưởng 

9  Nguyễn Trúc Thủy Mầm non Măng non I Phó Hiệu trưởng 

10  Nguyễn Trần Minh Nhựt Mầm non Măng non I Phó Hiệu trưởng 

11  Bùi Ngọc Mai Khâm Mầm non Măng non II Hiệu trưởng 

12  Nguyễn Thị Ngọc Điệp Mầm non Măng non II Phó Hiệu trưởng 

13  Nguyễn Thị Phương Linh  Mầm non Măng non III Hiệu trưởng 

14  Trần Bích Nga Mầm non Măng non III Phó Hiệu trưởng 

15  Lê Thiên Thu Thủy Mầm non Măng non III Phó Hiệu trưởng 

16  Phan Thị Phương Anh Mầm non Phường 1 Hiệu trưởng 

17  Thân Thị Lệ Biền Mầm non Phường 2 Hiệu trưởng 

18  Nguyễn Duy Bối Yển Mầm non Phường 2 Phó Hiệu trường 

19  
Nguyễn Thị Hoàng Diệp 

Vân 
Mầm non Phường 3 Hiệu trưởng 

20  Nguyễn Ngọc Lâm Quyên Mầm non Phường 3 Phó Hiệu trưởng 
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21  Nguyễn Thị Thu Lan Mầm non Phường 5 Hiệu trưởng 

22  Đinh Thị Tú Quyên Mầm non Phường 5 Phó Hiệu trưởng 

23  Phạm Thị Ánh Loan Mầm non Phường 6 Hiệu trưởng 

24  La Uyển Hà Mầm non Phường 6 Phó Hiệu trưởng 

25  Đào Thị Phương Linh Mầm non Phường 7 Hiệu trưởng 

26  Nguyễn Thị Hạ Uyên Mầm non Phường 8 Hiệu trưởng 

27  Trần Thị Thanh Thủy Mầm non Phường 9 Hiệu trưởng 

28  Lê Cẩm Linh Mầm non Phường 9 Phó Hiệu trưởng 

29  Nguyễn Thị Trầm Hương Mầm non Phường 10 Hiệu trưởng 

30  Trần Thị Thanh Bình Mầm non Phường 10 Phó Hiệu trưởng 

31  Nguyễn Thanh Thảo Mầm non Phường 11 Hiệu trưởng 

32  Nguyễn Hồng Phương Mầm non Phường 11 Phó Hiệu trưởng 

33  Lê Thị Xuân Giới Mầm non Phường 13 Hiệu trưởng 

34  Giang Kim Phương Mầm non Phường 13 Phó Hiệu trưởng 

35  Võ Anh Thư Mầm non Phường 13 Phó Hiệu trưởng 

36  Phan Thị Hòa Mầm non Phường 14 Hiệu trưởng 

37  Dũng Lữ Khánh Hạ Mầm non Phường 14 Hiệu trưởng 

38  Trần Thị Bích Liên Mầm non Phường 15A Hiệu trưởng 

39  Phạm Thị Thanh Trà Mầm non Phường 15A Phó Hiệu trưởng 

40  Nguyễn Thị Thoa Mầm non Phường 15B Hiệu trưởng 

41  Hà Thị Vân Nhi Mầm non Ánh Sao Hiệu trưởng 

42  Lê Thị Thanh Xuân Mầm non Lan Anh Hiệu trưởng 

43  Bùi Thị Tường Vân Mầm non Việt Úc Phó Hiệu trưởng 

44  Hồ Thảo Trâm Mầm non Vạn An Hiệu trưởng 

45  Thân Thị Kiều Nương Mầm non Anh Nhi Hạnh Hiệu trưởng 

46  Châu Thị Ngọc Ánh Mầm non Khải Tâm Phó Hiệu trưởng 

 

II. HỘI THI GIÁO VIÊN TÀI NĂNG (cơ sở giáo dục mầm non độc 

lập) 

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, Phó Trưởng phòng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 
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2. Các thành viên: 

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ 

1  Lê Kim Tuyết Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên 

2  Lê Thị Thu Hiền Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên 

 

III. HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI – CẤP TIỂU 

HỌC 

1. Trưởng ban: Bà Đặng Thị Tuyết Lan, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Lê Nhân, Chuyên viên Phòng Giáo dục 

và Đào tạo. 

3. Các thành viên: 

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ 

1  Phan Thuỵ Uyên Vy Phòng Giáo dục và Đào tạo Chuyên viên 

2  Vũ Trọng Khánh Hồ Thị Kỷ Hiệu trưởng 

3  Diệp Mỹ Duyên Hồ Thị Kỷ Phó Hiệu trưởng 

4  Nguyễn Chi Lam Hồ Thị Kỷ Phó Hiệu trưởng 

5  Hồ Hữu Bình Trương Định Hiệu trưởng 

6  Nguyễn Thị Vân Anh Trương Định Phó Hiệu trưởng 

7  Phạm Công Sỹ Trần  Nhân Tôn Hiệu trưởng 

8  Đỗ Thị Thanh Huyền Trần  Nhân Tôn Phó Hiệu trưởng 

9  Trần Thị Ánh Ngọc Trần Quang Cơ Hiệu trưởng 

10  Trần Văn Phúc Trần Quang Cơ Phó Hiệu trưởng 

11  Nguyễn Hoàng Triều Nguyễn Chí Thanh Hiệu trưởng 

12  Trần Văn Thịnh Nguyễn Chí Thanh Phó Hiệu trưởng 

13  Võ Thị Thu Hà Dương Minh Châu Phó Hiệu trưởng 

14  Cao Minh Quang Dương Minh Châu Phó Hiệu trưởng 

15  Lưu Ngọc Quang  Trần Văn Kiểu Hiệu trưởng 

16  Lê Thị Minh Trang  Trần Văn Kiểu Phó Hiệu trưởng 

17  Đặng Kim Sang Nhật Tảo Hiệu trưởng 

18  Lê Ngọc Huyền Nhật Tảo Phó Hiệu trưởng 

19  Tạ Thị Thái Điện Biên Hiệu trưởng 
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20  Trần Bảo Linh Điện Biên Phó Hiệu trưởng 

21  Trần Anh Huy Thiên Hộ Dương Hiệu trưởng 

22  Khưu Ngọc Minh Thư Thiên Hộ Dương Phó Hiệu trưởng 

23  Hồ Đắc Tâm Thiên Hộ Dương Phó Hiệu trưởng 

24  Chu Ánh Vân Triệu Thị Trinh  Hiệu trưởng 

25  Nguyễn Minh Kỳ  Triệu Thị Trinh  Phó Hiệu trưởng 

26  Thái Thị Mỹ Hằng Triệu Thị Trinh  Phó Hiệu trưởng 

27  Nguyễn Thị Hải Lê Thị Riêng Hiệu trưởng 

28  Trần Trung Thành Lê Thị Riêng Phó Hiệu trưởng 

29  Lưu Thuận Phong Lê Đình Chinh Hiệu trưởng 

30  Huỳnh Thanh Vân Lê Đình Chinh Phó Hiệu trưởng 

31  Đỗ Thị Mỹ Hòa Võ Trường Toản Hiệu trưởng 

32  Phạm Thị Kim Loan Võ Trường Toản Phó Hiệu trưởng 

33  Cao Đăng Minh Kim Võ Trường Toản Phó Hiệu trưởng 

34  Nguyễn Cửu Thanh Tâm Tô Hiến Thành Hiệu trưởng 

35  Lê Công Phúc Tô Hiến Thành Phó Hiệu trưởng 

36  Nguyễn Cửu Thanh Vân Bắc Hải Hiệu trưởng 

37  Nguyễn Thị Ngọc Dung Bắc Hải Phó Hiệu trưởng 

38  Trương Quỳnh Hương Bắc Hải Phó Hiệu trưởng 

 

IV. HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI – CẤP TRUNG 

HỌC CƠ SỞ 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

2. Phó Trưởng ban: Bà Huỳnh Trần Xuân Thùy, Chuyên viên Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

4. Các thành viên: 

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ 

1  Lương Du Mai THCS Cách Mạng Tháng Tám Hiệu trưởng 

2  Trần Thị Minh Mẫn THCS Cách Mạng Tháng Tám Phó hiệu trưởng 

3  Nguyễn Vi Tường Thụy THCS Nguyễn Văn Tố Hiệu trưởng 

4  Phạm Thị Thanh Bình THCS Nguyễn Văn Tố Phó hiệu trưởng 

5  Đoàn Thị Nụ THCS Nguyễn Văn Tố Phó hiệu trưởng 
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6  Nguyễn Lê Quang Vinh THCS Nguyễn Tri Phương Hiệu trưởng 

7  Nguyễn Thanh Hoàng Hải THCS Nguyễn Tri Phương Phó hiệu trưởng 

8  Ngọc Thị Lành THCS Nguyễn Tri Phương Phó hiệu trưởng 

9  Trần Tuyết Sương THCS Hoàng Văn Thụ Hiệu trưởng 

10  Nguyễn Diệp Tuấn Anh THCS Hoàng Văn Thụ Phó hiệu trưởng 

11  Trương Thị Ngọc Thu THCS Hoàng Văn Thụ Phó hiệu trưởng 

12  Ngô Ngọc Uyên THCS Trần Phú Hiệu trưởng 

13  Trần Thị Thùy Trang THCS Trần Phú Phó hiệu trưởng 

14  Đỗ Phương Thanh THCS Hòa Hưng Phó hiệu trưởng 

15  Võ Thị Hồng Yến THCS Hòa Hưng Phó hiệu trưởng 

16  Vũ Thị Kim Chung THCS Lạc Hồng Hiệu trưởng 

17  Nguyễn Thị Thơi THCS Lạc Hồng Phó hiệu trưởng 

18  Phan Thị Thanh Nhàn THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Phó hiệu trưởng 

19  Lê Thị Mộng Thu THCS-THPT Diên Hồng Phó hiệu trưởng 

20  Chu Thụy Hương THCS Trần Phú Giáo viên 

21  Lưu Thị Ngọc Hiền THCS Trần Phú Giáo viên 

22  Phạm Xuân Đăng Khoa THCS Trần Phú Giáo viên 

23  Nguyễn Trần Chân Ái THCS Nguyễn Văn Tố Giáo viên 

24  Lương Thị Thanh Mai THCS Nguyễn Văn Tố Giáo viên 

25  Trương Thị Hà THCS Nguyễn Văn Tố Giáo viên 

26  Phùng Thị Phương Thùy THCS Lạc Hồng Giáo viên 

27  Phan Thị Cẩm Tú THCS Hòa Hưng Giáo viên 

28  Huỳnh Thị Thanh Tuyền THCS Nguyễn Tri Phương Giáo viên 

29  Nguyễn Thị Vân THCS Nguyễn Tri Phương Giáo viên 

30  Nguyễn Kim Phượng THCS Nguyễn Tri Phương Giáo viên 

31  Trần Trung Hiếu THCS Hoàng Văn Thụ Giáo viên 

32  
Nguyễn Thị Thơi THCS Hoàng Văn Thụ Giáo viên 

33  Nguyễn Đình Xuân Thảo THCS Hoàng Văn Thụ Giáo viên 
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